SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỬ NGHIỆM CON LAI GIỮA LỢN ĐỰC RỪNG VÀ LỢN CÁI MÓNG CÁI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên chủ nhiệm dự án: KS. Hoàng Lương
2. Cơ quan chủ trì dự án: Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình
3. Cấp quản lý dự án: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của dự án
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh ta đã từng bước phát triển rõ rệt, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp ngày càng tăng cao, tổng đàn gia súc, gia cầm không những tăng về số lượng mà tăng về chất lượng và hiệu quả về giá trị sản phẩm, nhiều giống mới được đưa vào sản xuất cho kết quả tốt. Việc đa dạng hóa giống vật nuôi đang là bước phát triển mới, nhiều cơ sở chăn nuôi, trang trại trong tỉnh đã ứng dụng nuôi một số động vật hoang dã đã qua thuần dưỡng như nhím, cá sấu, lợn rừng và lợn rừng lai,...

Việc sử dụng nguồn gene hợp lý đã và đang được nhiều tổ chức và nhà nghiên cứu quan tâm, đặc biệt là sử dụng hợp lý những con giống địa phương. Một trong những biện pháp để giải quyết vấn đề trên là sử dụng phương pháp lai tạo giữa các giống. Lai tạo vừa có tác dụng bổ trợ vừa tạo nên ưu thế lai.

Đối với lợn rừng, nhiều nghiên cứu trong nước đã nuôi thành công. Về lợn rừng lai với một số lợn nội và lợn bản địa, nhiều tác giả đã nghiên cứu như: Lợn đực rừng lai với lợn Khùa (lợn bản ở vùng núi huyện Minh Hóa) trong nghiêm cứu của Trần Ngọc Phục – Viện Chăn nuôi, thực hiện tại Quảng Bình (2008-2010); Lợn đực rừng lai với lợn Móng Cái, trong nghiên cứu của Trịnh Quang Hiệp – Công ty CP chăn nuôi tỉnh Thái Bình (2009-2010).

Lợn rừng Thái Lan đẻ tự nhiên không cần sự can thiệp của con người, là loài ham con, nuôi con khéo. Năng suất sinh sản của lợn rừng Thái Lan tương đối thấp. Lợn Móng Cái rất mắn đẻ (2 lứa/năm), đẻ nhiều con (10-16 con/lứa), khéo nuôi con, lợn cái có 12-14 vú. Lợn phàm ăn, chịu đựng kham khổ tốt. Lai tạo giữa lợn rừng và lợn Móng Cái sẽ kết hợp bổ sung những đặc tính mong muốn của cả hai giống. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản xuất giống và nuôi thử nghiệm con lai giữa lợn đực rừng và lợn cái Móng Cái tại tỉnh Quảng Bình” nhằm tạo ra những tổ hợp lai trên cơ sở kết hợp các đặc điểm tốt của mỗi giống, mỗi dòng và đặc biệt là sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôi lợn để cải thiện tầm vóc, tăng trọng cao và giữ được năng suất sinh sản, chịu kham khổ tốt, thịt thơm ngon, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi.
5. Mục tiêu của dự án

- Đánh giá khả năng sinh sản khi lai giữa lợn đực rừng với lợn nái Móng Cái.
- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của lợn F1 (RL x MC).
- Đáng giá chất lượng thịt của lợn F1 (RL x MC).
- Hiệu quả kinh tế việc nuôi lợn rừng lai với lợn Móng Cái.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của dự án
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Giống lợn đực rừng Thái Lan (F2).
+ Giống lợn nái Móng Cái.
- Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu của dự án
- Phương pháp thí nghiệm trong nông nghiệp.
- Phương pháp so sánh, đối chiếu.
- Phương pháp phân tích xử lý số liệu.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dự án

Kết quả của đề tài đã đánh giá được khả năng sinh sản khi lai giữa lợn đực rừng với lợn nái Móng Cái; Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của lợn F1 (RL x MC); Đánh giá chất lượng thịt của lợn F1 (RL x MC); Hiệu quả kinh tế việc nuôi lợn rừng lai với lợn Móng Cái. Trên cơ sở đó sản xuất giống lai F1 cung cấp cho thị trường và khuyến cáo người dân chăn nuôi giống lợn có chất lượng thịt thơm ngon.
9. Kinh phí thực hiện dự án: 1.439.395.000 đồng
10. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng (từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013)
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Khả năng sinh sản lợn nái Móng Cái phối với lợn đực rừng

Khả năng sinh sản của lợn nái được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu về sinh lý sinh sản của lợn mẹ và sinh trưởng của lợn con. Các tham số thống kê được sử dụng để đánh giá bao gồm: giá trị trung bình, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, độ lệch chuẩn. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1: Các chỉ tiêu vê khả năng sinh sản của lợn nái MC 
phối với lợn RL (số lứa đẻ: n= 40)

	Chỉ tiêu
	Mean
	Min
	Max
	S
	CV%

	Tổng số con sơ sinh (con/lứa)
	9,8
	7,0
	14,0
	1,6
	16,1

	Số con sơ sinh còn sống sau 24h (con/lứa)
	9,5
	7,0
	12,0
	1,2
	13,1

	Khối lượng sơ sinh (kg/con)
	0,5
	0,3
	0,7
	0,1
	20,4

	Khối lượng 21 ngày tuổi (kg/con)
	1,6
	1,2
	1,8
	0,1
	7,9

	Số con cai sữa (con/lứa)
	9,1
	6,0
	11,0
	1,1
	11,9

	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%)
	96,4
	75,0
	100,0
	6,2
	6,5

	Khối lượng con cai sữa (kg/con)
	4,6
	4,4
	4,8
	0,1
	2,2


Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng sinh sản của lợn (RL x MC) là tương đối cao. Giá trị trung bình về số con sơ sinh là 9,8 con/lứa; số lợn con còn sống đến 24 giờ sau khi sinh là 9,5 con/lứa, khối lượng sơ sinh đạt 0,5 kg/con; số con cai sữa là 9,1 con/lứa; trọng lượng cai sữa lúc 45 ngày tuổi đạt 4,6kg.

Từ kết quả nghiên cứu về chỉ tiêu số sơ sinh, số con cai sữa,... đều cao hơn lợn rừng Thái Lan nhập nội nuôi ở miền Trung trong nghiên cứu của Lê Đình Phùng và Hà Thị Nguyệt (2011) với 5,87 con/lứa; lợn Mường Khương (đẻ 5 con/lứa), lợn Mẹo Nghệ An (đẻ 6-7 con/lứa), lợn cỏ (đẻ 6-7 con/lứa) trong nghiên cứu của Lê Viết Ly (1999).

2. Đặc điểm ngoại hình của lợn lai F1 (RL x MC)

Kết quả quan sát ở 379 con lợn lai F1 trong tổng số 556 con sinh ra về đặc điểm ngoại hình như màu lông, hình dạng mõm và kiểu mọc lông chụm 3 có thể phân chia lợn lai F1 (RL x MC) thành nhóm với các mức phân bố được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2: Đặc điểm ngoại hình của lợn lai F1 (RL x MC) (n = 379)

	Chỉ tiêu ngoại hình
	Số lượng
	%

	Lông sọc dưa
	28
	7,4

	Lông đen toàn thân
	191
	50,4

	Lông đen và loang trắng dưới chân
	111
	29,3

	Lông loang trắng dưới bụng và chân
	49
	12,9

	Mõm dài
	252
	66,5

	Mõm ngắn
	127
	33,5

	Lông chụm 3 toàn thân
	52
	13,7

	Lông chụm 3 ở gáy và bờm
	239
	63,1

	Lông không có chụm 3
	88
	23,2


- Về màu lông, lợn lai F1 (RL x MC) chia làm 4 nhóm: Nhóm có màu lông sọc dưa chiếm 7,4%, nhóm màu lông đen toàn thân chiếm 50,4%, nhóm màu lông đen và loang trắng dưới chân chiếm 29,3%, nhóm có màu lông loang trắng dưới bụng và chân chiếm 12,9%.

- Về kiểu mõm: Phần lớn lợn lai F1 có mõm dài và khỏe, chiếm 66,5%, số còn lại (33,5%) có mõm ngắn hơn.

- Về kiểu lông: Lông chụm 3 toàn thân chiếm 13,7%, lông chụm 3 ở gáy và bờm  chiếm 63,1%, lông không có chụm 3 chiếm 23,2%.

Kết quả của Trịnh Quang Hiệp – Công ty CP chăn nuôi Thái Bình (2009-2010) thì tính trạng màu lông sọc dưa lúc nhỏ (đen lúc trưởng thành) 47,8% cao hơn ở nghiên cứu này. Điều này có thể nhận định, tính trạng lông sọc dưa, lông chụm 3 phụ thuộc vào mức độ thuần khiết của lợn đực rừng, lợn đực rừng càng thuần thì con lai F1 (RL x MC) thể hiện tính trạng sọc dưa, lông chụm 3 có tỷ lệ càng cao.

3. Khả năng sinh trưởng, phát triển của lợn lai F1 (RL x MC)

Khả năng sinh trưởng được đánh giá thông qua các chỉ tiêu tăng khối lượng/ngày, tăng khối lượng từng giai đoạn và tăng khối lượng cả chu kỳ nuôi ở 2 lô thí nghiệm 8 tháng và 12 tháng tuổi của lợn lai F1 (RL x MC). 
Bảng 3: Sự tăng khối lượng (kg) của lợn F1(RL x MC) (n=30 con)
qua các giai đoạn ở nhóm nuôi 8 tháng tuổi
	Ngày tuổi
	Lợn F1 (RL x MC) lô 8 tháng tuổi

	
	Mean
	S
	Min
	Max

	60
	6,9
	0,46
	6,1
	7,8

	90
	10,4
	0,46
	9,6
	11,3

	120
	14,2
	0,49
	13,4
	15,1

	150
	18,5
	0,50
	17,7
	19,3

	180
	23,2
	0,51
	22,4
	24

	210
	28,9
	0,54
	28,0
	29,6

	240
	37,1
	3,05
	30,2
	41,2


Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh trưởng tích lũy của lợn F1 (RL x MC) tăng dần qua các tháng tuổi. Điều này phù hợp với quy luật sinh trưởng chung của gia súc. Khối lượng của lợn F1 (RL x MC) lúc bắt đầu (60 ngày tuổi) và lúc kết thúc thí nghiệm (240 ngày tuổi) là 6,9kg và 37,1kg. Khối lượng của lợn F1 (RL x MC) lúc bắt đầu (60 ngày tuổi) và lúc kết thúc thí nghiệm (360 ngày tuổi) là 6,9kg và 48,6kg. Như vậy, khối lượng lợn trong thí nghiệm của chúng tôi lúc 60 ngày tuổi và lúc 240 ngày tuổi cao hơn so với công bố của Vũ Đình Tôn và và các cộng sự (2012) nhưng thấp hơn so với công bố của Lê Thị Thúy và Bùi Khắc Hùng (2008), Phan Xuân Hảo và Ngọc Văn Thanh (2010). Sự sai khác về sinh trưởng tích lũy trong nghiên cứu này với công bố của các tác giả nêu trên có thể là do sự khác biệt về điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng cũng như về giống và tổ hợp lai.

Bảng 4: Sự tăng khối lượng (kg) của lợn F1(RL x MC) (n=30 con)
qua các giai đoạn ở nhóm nuôi 12 tháng tuổi

	Ngày tuổi
	Lợn F1 (RL x MC) lô 12 tháng tuổi

	
	Mean
	S
	Min
	Max

	60
	6,9
	0,48
	6,0
	7,5

	90
	10,6
	0,94
	9,2
	12,1

	120
	13,8
	0,94
	11,4
	15,1

	150
	18,3
	1,00
	15,5
	19,5

	180
	23,1
	0,81
	20,7
	24,0

	210
	28,5
	1,22
	25,3
	29,7

	240
	36,9
	3,31
	30,8
	41,2

	270
	40,3
	3,53
	33,2
	44,7

	300
	43,5
	3,62
	34,7
	49,2

	330
	46,1
	3,26
	38,5
	51,7

	360
	48,6
	3,06
	42,3
	54,2


Kết quả trên cho thấy tốc độ sinh trưởng của lợn F1 (RL x MC) trong giai đoạn từ 60 đến 240 ngày tuổi cao hơn giai đoạn từ 60 đến 360 ngày tuổi (167,7 g/ngày so với 139,1 g/ngày). Tăng khối lượng (gr/ngày) của lợn F1 ở thời gian nuôi 8 tháng và 12 tháng đều cao ở giai đoạn 210-240 ngày tuổi.

Bảng 5: Tăng khối lượng (gr/ngày) của lợn F1 (RL x MC) (n=30 con) 
ở nhóm nuôi 8 tháng tuổi

	Giai đoạn (ngày)
	Lợn F1 (RL x MC) lô 8 tháng tuổi

	
	Mean
	S
	Min
	Max

	60-90
	116,8
	1,3
	113,3
	120,0

	90-120
	127,2
	2,4
	123,3
	136,7

	120-150
	144,0
	3,7
	136,7
	156,7

	150-180
	156,7
	2,1
	150,0
	163,3

	180-210
	188,2
	4,0
	180,0
	196,7

	210-240
	273,5
	87,2
	63,3
	390

	60-240
	167,7
	34,5
	63,3
	390


Tăng khối lượng của lợn thí nghiệm trong nghiên cứu của chúng tôi là cao hơn so với công bố của các tác giả khác khi nghiên cứu về lợn địa phương như Quách Văn Thông (2009) (lợn Bản nuôi tại Hòa Bình đạt 130 g/con/ngày trong giai đoạn từ 90-240 ngày tuổi), Hồ Trung Thông (2010) (lợn Kiềng Sắt nuôi tại Quảng Ngãi đạt 105,06 g/con/ngày), Trần Thanh Hải và Lê Đình Phùng (2009) (lợn Vân Pa nuôi tại Quảng Trị đạt 64,38 g/con/ngày, giai đoạn từ 90-365 ngày tuổi), Kaufmanm và Valle Zárat (2002) (lợn bản nuôi tại Sơn La đạt 61 g/con/ngày). Nhưng lại tương đương với Phan Xuân Hảo và Ngọc Văn Thanh (2010) (lợn bản nuôi tại Điện Biên đạt 154,56 g/con/ngày trong giai đoạn từ 120-360 ngày tuổi). Khả năng tăng khối lượng cao của lợn F1(RL x MC) có thể là do bản chất di truyền của giống cũng như điều kiện chăm sóc khá tốt.

Bảng 6: Tăng khối lượng (gr/ngày) của lợn F1(RL x MC) (n=30 con) 
ở nhóm nuôi 12 tháng tuổi
	Giai đoạn (ngày)
	Lợn F1 (RL x MC) lô 12 tháng tuổi

	
	Mean
	S
	Min
	Max

	60-90
	122,8
	17,8
	94,7
	155,6

	90-120
	107,7
	36,9
	56,7
	190,0

	120-150
	150,2
	25,9
	93,3
	210,0

	150-180
	161,3
	11,4
	150,0
	190,0

	180-210
	180,7
	17,0
	130,0
	196,7

	210-240
	245,0
	48,1
	156,7
	293,3

	240-270
	146,7
	47,6
	76,7
	250

	270-300
	99,3
	42,4
	33,3
	180,0

	300-330
	88,8
	34,9
	50,0
	183,3

	330-360
	88,7
	34,8
	50,1
	182,5

	60-360
	139,1
	13,1
	33,3
	293,3


4. Năng suất thân thịt của lợn F1 (RL x MC)

Từ việc chọn ngẫu nhiên để mổ khảo sát mỗi lô thí nghiệm 4 con lợn F1 (RL x MC) ở thời điểm 8 tháng tuổi có trọng lượng bình quân 40,6 kg/con và 12 tháng tuổi có trọng lượng trung bình 51,1 kg/con, đạt kết quả tỷ lệ thịt móc hàm là 73,9% và 74,7% và tỷ lệ thịt xẻ là 57,5% và 57,4%, tỷ lệ nạc 57,1% và 57,9%.
Bảng 7: Năng suất thân thịt của lợn lai F1(RL x MC) (n = 4 con) 
ở thời điểm giết thịt 8 tháng tuổi

	Các chỉ tiêu
	Mean
	S
	CV%
	Min
	Max

	Khối lượng hơi (kg/con)
	40,6
	1,4
	3,5
	38,5
	42,3

	Tỉ lệ móc hàm (%)
	73,9
	2,62
	3,5
	70,4
	76,3

	Tỉ lệ thịt xẻ/hơi (%)
	57,5
	1,9
	3,3
	55,5
	60,7

	Tỉ lệ nạc (%)
	57,1
	3,8
	6,7
	52,8
	63,7

	Tỉ lệ xương (%)
	17,1
	1,9
	11,3
	14,7
	19,9

	Tỉ lệ mỡ + da (%)
	25,8
	5,4
	20,8
	17,9
	32,5


Tỷ lệ nạc của lợn F1 (RL x MC) ở độ tuổi 240 ngày tuổi và 360 ngày tuổi lần lượt là 57,1% và 57,9%. Với tỷ lệ nạc cao như vậy thì đây cũng là một ưu điểm quyết định đến giá trị của thịt lợn lai F1 (MC xRL) trên thị trường.

Tỷ lệ xương, tỷ lệ mỡ và da của lợn lai F1 (RL x MC) ở độ tuổi 240 ngày tuổi và 360 ngày tuổi lần lượt tưng ứng là 17,1%, 25,5% và 23%, 19,2%. So với kết quả nghiên cứu của Hồ Trung Thông (2010), tỷ lệ mỡ và da của lợn lai (lợn Rừng x Kiềng Sắt) là 42,2%, cao hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi.

Bảng 8: Năng suất thân thịt của lợn lai F1 (RL x MC)(n = 4 con)  
ở thời điểm giết thịt 12 tháng tuổi

	Các chỉ tiêu
	Mean
	S
	CV%
	Min
	Max

	Khối lượng hơi (kg/con)
	51,1
	1,8
	3,6
	49,5
	54,2

	Tỉ lệ móc hàm (%)
	74,7
	2,2
	2,9
	71,7
	77,4

	Tỉ lệ thịt xẻ/hơi (%)
	57,4
	0,9
	1,5
	56,3
	58,5

	Tỉ lệ nạc (%)
	57,9
	1,9
	3,3
	55,5
	60,8

	Tỉ lệ xương (%)
	23,0
	1,2
	5,3
	21,7
	25,1

	Tỉ lệ mỡ + da (%)
	19,2
	2,2
	11,5
	16,3
	22,8


5. Chất lượng thịt của lợn lai F1 (RL x MC)

Kết quả phân tích chất lượng thịt trình bày tại các bảng 9 và 10 đối với lợn giết mổ ở thời gian nuôi 8 tháng và 12 tháng. Đối với thành phần hóa học của lợn mổ khảo sát ở thời gian nuôi 8 tháng và 12 tháng tuổi, cơ thăn của lợn có tỉ lệ protein thô đạt là 18,61% và 20,13. Theo nghiên cứu của MacMarsico và cs (2007) cơ thăn lợn rừng hoang dã (săn bắn được) có protein thô là 25,87% và lợn rừng nuôi nhốt (22,54%); chỉ tiêu này ở lợn F1 (RL x MC) trong nghiên cứu là 20,13%. Như vậy, tỉ lệ protein thô thăn thịt lợn trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn lợn rừng tự nhiên và lợn rừng nuôi nhốt. Đây có thể là do sự khác nhau về giống, chế độ nuôi dưỡng.

Bảng 9: Phẩm chất thịt  lợn F1 (RL x MC)(n = 4 mẫu)
ở thời điểm giết mổ 8 tháng tuổi

	Chỉ tiêu
	Lợn F1 (RL x MC)

	
	Mean
	S
	CV%
	Min
	Max

	Protein thô (%)
	18,61
	0,97
	5,22
	17,26
	20,12

	Lipid thô (%)
	1,62
	0,10
	6,05
	1,47
	1,63

	Chỉ số iod của mỡ (mg/g)
	48,40
	3,25
	6,71
	43,17
	49,27

	Lực cắt của thịt thăn (N)
	38,12
	3,20
	8,39
	33,26
	42,12


Để đánh giá chất lượng của mỡ thường căn cứ vào màu sắc, độ chắc và chỉ số iod của mỡ. Chỉ số iod của mỡ lưng thông thường đạt trong khoảng 57-77 (mg/g) (Apple et al, 2009). Chỉ số iod cao chứng tỏ tỷ lệ acid béo không no nhiều nối đôi cao, thịt mỡ mềm nhưng đồng thời cũng nhanh bị ôi khó bảo quản (Warnants et al, 1998). Chỉ số iod của mỡ lợn lai F1 (RL x MC) ở thời điểm giết mổ 8 tháng tuổi và 12 tháng tuổi là 48,40 (mg/g) và 48,36 (mg/g). Như vậy chỉ số iod của mỡ lợn lai trong nghiên cứu này thấp hơn so với một số giống địa phương, lợn lai rừng x lợn Kiềng Sắt. Điều này có nghĩa là thịt mỡ của lợn F1 (RL x MC) cứng hơn, lâu bị ôi và dễ bảo quản hơn lợn nói trên. Đây là một ưu điểm của  tổ hợp lai trong nghiên cứu này.

Bảng 10: Phẩm chất thịt của lợn F1 (RL x MC)(n = 4 mẫu) 
ở thời điểm giết mổ 12 tháng tuổi

	Chỉ tiêu
	Lợn F1 (RL x MC)

	
	Mean
	S
	CV%
	Min
	Max

	Protein thô (%)
	20,13
	1,78
	5,85
	18,37
	21,54

	Lipid thô (%)
	1,79
	0,09
	5,04
	1,67
	1,91

	Chỉ số iod của mỡ (mg/g)
	48,36
	2,91
	6,02
	43,56
	52,13

	Lực cắt của thịt thăn (N)
	38,33
	3,38
	8,82
	33,56
	43,12


Lực cắt của thịt thăn là chỉ tiêu được dùng để đánh giá độ mềm của thịt và là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá phẩm chất thịt. Lợn F1 (RL x MC) khối lượng giết mổ ở thời điểm 8 tháng tuổi là 38,12 N, lúc 12 tháng tuổi, lực cắt cơ thăn là 38,33 N. Kết quả nghiên cứu của Vũ Đình Tôn và các cộng sự (2010) ở lợn Bản và con lai F1 (Móng Cái x Bản) lần lượt là 51,16 và 49,23 N. Như vậy, lực cắt của thịt cơ thăn trong nghiên cứu này thấp hơn các tác giả nêu trên.

6. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất giống và nuôi lợn F1 (RL x MC)

6.1. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất giống

Đối với lợn nái sinh sản thì sản phẩm cuối cùng mà người chăn nuôi cần quan tâm đó là lứa đẻ/năm, số con cai sữa/lứa, khối lượng cai sữa/lứa là quan trọng nhất. Trong nghiên cứu này để tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất giống chúng tôi chỉ tính hiệu quả của 1 lúa lợn cai sữa của nái MC với các chỉ tiêu: Chi phí cho sản xuất 1 lứa lợn con cai sữa (chi phí thức ăn nuôi nái MC và đực RL có chỉ số sinh sản 2 lứa/năm, chi phí thức ăn tập ăn lợn con theo mẹ/lứa, thuốc thú y, nhân công, vật rẻ, điện nước, khấu hao lợn nái MC, đực RL/lứa, khấu hao chuồng trại/lứa); Thu: từ lợn con sau cai sữa có khối lượng cai sữa/lứa là 41,86 kg (khối lượng cai sữa/con: 4,6 kg, số con cai sữa/lứa: 9,1 con).

Hạch toán kinh tế đối với sản xuất giống F1 (RL x MC):

* Chi phí:

- Chi phí hao mòn lợn nái MC: Giá trị lợn nái trước khi vào chửa đẻ lứa đầu 6 triệu đồng: số năm khai thác (4 năm): 2 lứa/năm = 750.000đ.
- Chi phí hao mòn lợn đực RL: Giá trị đầu của lợn đực RL 20 triệu đồng: số nái mà đực phụ trách (10 nái): số năm khai thác (4 năm): 2 lứa/năm = 250.000đ.
- Khấu hao chuồng trại cho lợn nái MC và RL: Tổng giá trị sửa chữa chuồng nái và đực 119 triệu đồng: số nái MC (20 con): số năm sử dụng (5 năm): 2 lứa/năm = 595.000đ.

- Chi phí thức ăn cho nái MC: Từ khi có biểu hiện động dục đến sau cai sữa 5 ngày (3 ngày trước động dục + 114 ngày chửa + 45 ngày nuôi con + 5 ngày sau cai sữa), lượng thức ăn bình quân/ngày (2kg), giá thành thức ăn hỗn hợp (11.000đ/kg).
- Chi phí nuôi đực phục vụ 1 lứa đẻ của nái MC: Lượng thức ăn tinh của đực phục vụ cho 1 lứa đẻ của nái MC (360 ngày x 1kg/ngày: 10 nái: 2 lứa/năm = 18 kg); giá thành hỗn hợp thức ăn tinh 12.000 đ/kg. Thức ăn xanh, từ nhân công sản xuất.
- Chi phí thuốc thú y: Vaccin THT, dịch tả; thuốc hỗ trợ sinh sản; thuốc kháng sinh cho lợn con theo mẹ (phòng ỉa chảy, phân trắng) 250.000 đ/lứa.
- Chi phí nhân công: 20 nái/nhân công, lương bình quân 3.000.000 đ/tháng, 2 lứa/nái/năm. Như vậy chi phí nhân công cho 1 lứa lợn: 3 triệu/tháng x 12 tháng: 40 lứa = 900.000 đ/lứa.
- Tiền điện nước, vật rẻ: 500.000đ/tháng x 12 tháng: 40 lứa/năm = 150.000 đ/lứa.

* Thu:

Tổng trọng lượng trung bình cho 1 lứa lợn sau cai sữa: 41,86kg, đơn giá bình quân 200.000 đ/kg.

Bảng 11: Hiệu quả kinh tế từ sản xuất con giống F1 (RL x MC) 1 lứa đẻ

	Hạng mục
	Số lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	Chi phí sản xuất
	
	
	6.785.000

	- Chi phí hao mòn lợn nái MC (lứa/nái)
	1
	750.000
	750.000

	- Chi phí hao mòn lợn đực RL (lứa đẻ)
	1
	250.000
	250.000

	- Khấu hao chuồng trại (lứa đẻ)
	1
	595.000
	595.000

	- Thức ăn nái MC (lứa đẻ)
	334
	11.000
	3.674.000

	- Thức ăn đực phục vụ nái (lứa đẻ)
	18
	12.000
	216.000

	- Thuốc thú y (lứa đẻ)
	
	
	250.000

	- Nhân công chăn nuôi cho lứa đẻ
	
	
	900.000

	- Điện nước, vật rẻ (tính cho lứa đẻ)
	
	
	150.000

	Thu
	
	
	8.372.000

	Lợn giống F1 (RL x MC) (kg)
	41,86
	200.000
	8.372.000

	Chênh lệch thu/chi
	
	
	1.587.000


Hiệu quả kinh tế của việc sản xuất giống lợn F1 (RL x MC), sau khi trừ chi phí thu nhập được 1.587.000 đồng/ lứa. Kết quả được trình bày ở bảng 11.

6.2. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt F1 (RL x MC)

Việc đánh giá hiệu quả kinh tế được căn cứ vào hạch toán các khoản thu chi trong suốt quá trình chăn nuôi (dựa trên số liệu của đàn lợn thí nghiệm). Các khoản chi phí được tính toán bao gồm: giá trị con giống khi đưa vào nuôi, chi phí mua thức ăn, khấu hao sửa chữa chuồng, công lao động và chi phí điện nước vật rẻ.

* Chi phí:

- Chi phí con giống của mỗi lô: 30 con x 4,6 kg/con x 200.000đ = 27.600.000đ.
- Khấu hao sửa chữa chuồng trại: Giá trị sửa chữa ban đầu: 5 năm sử dụng: 2 lô thí nghiệm = 7.200.000đ.
- Thức ăn tinh bổ sung: ở lô 8 tháng tuổi 3.600kg x 10.000 đ/kg; ở lô 12 tháng tuổi 5.475kg x 10.000đ.
- Rau xanh: ở 2 lô thí nghiệm chỉ mua thêm cây, lá chuối, lá bắp cải xanh, lá su hào, còn rau khoai lang, rau muống, cỏ voi và cỏ VA06 nhân công chăn nuôi tự sản xuất phục vụ. Chi phí mua rau xanh ở lô 8 tháng tuổi là 8.500.000đ; lô 12 tháng tuổi là 12.500.000đ.

- Nhân công: mỗi lô thí nghiệm chi phí: 100 lợn thịt/1 nhân công, lương bình quân 3 triệu đồng/tháng. Như vậy chi phí nhân công cho 1 lô thí nghiệm là 3 triệu x 12 tháng: 100 con x 30 con = 10.800.000đ. 1 tháng 900.000 đ/lô thí nghiệm.

- Thuốc thú y (kháng sinh phòng trị ỉa chảy) 1.500.000đ - 2.400.000đ.
- Điện nước, vật rẻ mau hỏng: 200.000 đ/tháng.
* Thu:

Tổng trọng lượng lợn thịt ở lô 8 tháng tuổi là 37,1 kg/con x 30 con; ở lô 12 tháng tuổi là 48,6 kg/con x 30 con; đơn giá lợn thịt xuất bán 90.000 đ/kg lợn hơi.

Bảng 12: Kết quả hoạch toán nuôi lợn thịt F1 (RL x MC) mỗi lô 30 con

	Hạng mục
	Đơn giá (1.000 đ)
	Số lượng
	Thành tiền (1.000đ)

	
	
	8 tháng
	12 tháng
	8 tháng
	12 tháng

	Chi phí
	
	
	
	89.600
	117.650

	- Giá trị con giống (30 con x 4,6 kg/con
	200
	18
	138
	27.600
	27.600

	- Khấu hao sửa chữa chuồng trại
	
	
	
	7.200
	7.200

	- Thức ăn tinh bổ sung
	10
	3.600
	5.475
	36.000
	54.750

	- Rau xanh, củ quả
	
	
	
	8.500
	12.500

	- Thuốc thú y
	
	
	
	1.500
	2.400

	- Nhân công
	900
	8
	12
	7.200
	10.800

	- Điện nước, vật rẻ
	200
	8
	12
	1.600
	2.400

	Thu
	
	
	
	100.170
	131.200

	Giá trị lợn thịt 37,1 kg/con x 30 con
	90
	1113
	1458
	100.170
	131.220

	Chênh lệch thu/chi
	
	
	
	10.570
	13.570

	Thu nhập từ 1 lợn thịt
	
	
	
	352,3
	452,3

	Thu nhập BQ/tháng
	
	
	
	1.321
	1.130


Kết quả ở bảng 12 cho thấy, chi phí nuôi 30 con lợn F1 (RL x MC) trong thời gian 8 tháng tuổi là 89.600.000 đồng, thu ở khối lượng lúc 8 tháng tuổi là 100.170.000 đồng, lãi bình quân/tháng là 1.321.000 đồng, lãi bình quân/con là 352.300đồng. Chi phí nuôi 30 con lợn F1 (RL x MC) trong thời gian 12 tháng tuổi là 117.650.000 đồng, thu ở khối lượng lúc 12 tháng tuổi là 131.200.000 đồng, lãi bình quân/tháng là 1.130.000 đồng, lãi bình quân/con là 452.300 đồng. Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, nuôi 12 tháng tuy lợi nhuận/con cao hơn nuôi 8 tháng (452.300đ so với 352.300đ) nhưng thu nhập bình quân/tháng của việc nuôi 8 tháng lại cao hơn nuôi thịt ở 12 tháng.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận

- Lợn F1 (RL x MC) chia nhóm theo màu lông có màu lông đen toàn thân chiếm 50,4%, theo kiểu mõm có mõm dài và khỏe, chiếm 66,5%, theo kiểu lông có lông chụm 3 ở gáy và bờm chiếm 63,1%.

- Khả năng sinh sản của lợn nái MC phối với lợn đực RL cao hơn so với các giống lợn bản địa khác, có số con sơ sinh trung bình là 9,8 con/lứa; số lợn con còn sống đến 24 giờ sau khi sinh là 9,5 con/lứa, khối lượng sơ sinh lợn con đạt 0,5 kg/con; số con cai sữa là 9,1 con/lứa; trọng lượng cai sữa lúc 45 ngày tuổi đạt 4,6 kg.

- Tốc độ sinh trưởng của lợn F1 (RL x MC) đạt mức cao 167,7 g/ngày khi kết thúc ở thời gian 8 tháng và 139,1 g/ngày khi kết thúc ở thời gian 12 tháng.

- Lợn lai F1 (RL x MC) giết thịt ở thời điểm 8 tháng tuổi và 12 tháng tuổi có chất lượng thịt tốt. Cụ thể tỷ lệ nạc khá cao lần lượt là 57,1% và 57,9%; cơ thăn của lợn có tỉ lệ protein thô đạt là 18,61% và 20,13%.

- Sản xuất giống lợn Móng Cái lai với lợn đực rừng và nuôi lợn F1 (RL x MC)  tạo thêm việc làm, đa dạng giống vật nuôi và đem lại nguồn lợi kinh tế cho người chăn nuôi.

2. Kiến nghị

- Tiếp tục nhân rộng kết quả của dự án sản xuất con giống và nuôi thịt từ lợn nái Móng Cái lai với lợn đực rừng cho người chăn nuôi.

- Cần tiếp tục nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn F1 (RL x MC) lai cải tiến với đực rừng tạo thế hệ F2 trong thời gian tới.
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